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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 6 BÀI 27:
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI 
Câu 1: Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành?
A. Rau đay           B. Bưởi          C. Tía tô         	D. Gấc
Câu 2: Phương pháp chiết cành không được áp dụng đối với loại cây nào dưới đây?
A. Nhãn             B. Ổi            C. Dừa	           D. Na
Câu 3: Trong các phương pháp nhân giống cây trồng dưới đây, phương pháp nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất?
A. Giâm cành         B. Ghép cây      C. Chiết cành	        D. Nhân giống vô tính
Câu 4: Cây mía thường được trồng bằng
A. Một mảnh lá.	B. Phần ngọn.
C. Rễ củ.	D. Phần gốc.
Câu 5: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: … là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.
A. Ghép cành	B. Giâm cành
C. Chiết cành	D. Nhân giống vô tính
Câu 6: Để rút ngắn thời gian thu hoạch, người thường trồng khoai lang theo hình thức nào dưới đây?
A. Ghép cành	B. Trồng bằng củ	C. Chiết cành	D. Giâm cành
Câu 7: Để rút ngắn thời gian thu hoạch, người thường trồng khoai lang theo hình thức nào dưới đây?
A. Ghép cây	B. Chiết cành	C. Nhân giống vô tính	D. Giâm cành
Câu 8: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Khi …, chúng ta cần chọn những cành có mắt và chồi to khoẻ vì mắt và chồi được xem là các điểm sinh trưởng của cành, từ mắt có thể đâm ra các rễ giúp cành hút nước và muối khoáng, từ chồi sẽ mọc lên các mầm non, giúp cành lớn lên và phát triển thành cây con.
A. Giâm cành         B. Trồng cây        C. Chiết cành	       D. Ghép gốc
[bookmark: _GoBack]Câu 9: Cho các thao tác sau:
1. Lựa chọn một cành khoẻ, không bị sâu bệnh   2. Đắp bầu đất bao quanh phần thân bị lột vỏ
3. Khi bầu đất xuất hiện rễ thì cắt cành đem đi trồng 4. Lột bỏ một khoanh vỏ trên cành vừa chọn
Em hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự sớm muộn trong quy trình chiết cành.
A. 1 – 2 – 4 - 3	B. 1 – 4 – 2 - 3	C. 1 – 2 – 3 - 4	D. 1 – 4 – 3 – 2
Câu 10: So với việc trồng cây bằng củ thì trồng cây bằng một đoạn thân/cành có lợi thế nào sau đây?
A. Hạn chế tối đa ảnh hưởng của các tác nhân gây bệnh
B. Rút ngắn được thời gian sinh trưởng và thu hoạch của cây giống.
C. Cải thiện năng suất cây trồng
D. Giảm lượng phân bón cần cung cấp cho cây
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BÀI T ? P TR ? C NGHI ? M  MÔN SINH H ? C 6   BÀI  2 7 :   SINH S ? N SINH DƯ ? NG DO NGƯ ? I    Câu 1:   Cây nào dư ? i đây thư ? ng đư ? c tr ? ng b ? ng cách chi ? t cành?   A.  Rau đay             B.  Bư ? i            C.  Tía tô             D.  G ? c   Câu 2:   Phương pháp chi ? t cành không đư ? c áp d ? ng đ ? i v ? i lo ? i cây nào dư ? i đây?   A.  Nhãn               B.  ? i              C.  D ? a               D.  Na   Câu 3:   Trong các phương pháp nhân gi ? ng cây tr ? ng dư ? i đây, phương pháp nào cho hi ? u qu ?   kinh t ?   c ao nh ? t?   A.  Giâm cành           B.  Ghép cây        C.  Chi ? t cành            D.  Nhân gi ? ng vô tính   Câu 4:   Cây mía thư ? ng đư ? c tr ? ng b ? ng   A.  M ? t m ? nh lá.   B.  Ph ? n ng ? n.   C.  R ?   c ? .   D.  Ph ? n g ? c.   Câu 5:   Ch ? n t ?   thích h ? p đ ?   đi ? n vào ch ?   tr ? ng trong câu sau:  …  là làm cho   cành ra r ?   ngay trên  cây r ? i m ? i c ? t đem tr ? ng thành cây m ? i.   A.  Ghép cành   B.  Giâm cành   C.  Chi ? t cành   D.  Nhân gi ? ng vô tính   Câu 6:   Đ ?   rút ng ? n th ? i gian thu ho ? ch, ngư ? i thư ? ng tr ? ng khoai lang theo hình th ? c nào dư ? i  đây?   A.  Ghép cành   B.  Tr ? ng b ? ng c ?   C.  Chi ? t cành   D.  Giâm cành   Câu 7:   Đ ?   rút ng ? n th ? i gian thu ho ? ch, ngư ? i thư ? ng tr ? ng khoai lang theo hình th ? c nào dư ? i  đây?   A.  Ghép cây   B.  Chi ? t cành   C.  Nhân gi ? ng vô tính   D.  Giâm cành   Câu 8:   Ch ? n t ?   thích h ? p đ ?   đi ? n vào ch ?   tr ? ng trong câu sau: Khi  …,  chúng ta c ? n ch ? n nh ? ng  cành có m ? t và ch ? i to kho ?   vì m ? t và ch ? i đư ? c xem là các đi ? m sinh trư ? ng c ? a cành, t ?   m ? t có  th ?   đâm ra các r ?   giúp cành hút nư ? c và mu ? i khoáng, t ?   ch ? i s ?   m ? c lên c ác m ? m non, giúp  cành l ? n lên và phát tri ? n thành cây con.   A.  Giâm cành           B.  Tr ? ng cây          C.  Chi ? t cành           D.  Ghép g ? c   Câu 9:   Cho các thao tác sau:   1. L ? a ch ? n m ? t cành kho ? , không b ?   sâu b ? nh   2. Đ ? p b ? u đ ? t bao quanh ph ? n thân b ?   l ? t v ?   3.   Khi b ? u đ ? t xu ? t hi ? n r ?   thì c ? t cành đem đi tr ? ng 4. L ? t b ?   m ? t khoanh v ?   trên cành v ? a ch ? n   Em hãy s ? p x ? p các thao tác trên theo trình t ?   s ? m mu ? n trong quy trình chi ? t cành.   A.  1  –   2  –   4  -   3   B.  1  –   4  –   2  -   3   C.  1  –   2  –   3  -   4   D.  1  –   4  –   3  –   2   Câu 10:   S o v ? i vi ? c tr ? ng cây b ? ng c ?   thì tr ? ng cây b ? ng m ? t đo ? n thân/cành có l ? i th ?   nào sau  đây?   A.  H ? n ch ?   t ? i đa  ? nh hư ? ng c ? a các tác nhân gây b ? nh   B.  Rút ng ? n đư ? c th ? i gian sinh trư ? ng và thu ho ? ch c ? a cây gi ? ng.   C.  C ? i thi ? n năng su ? t cây tr ? ng   D.  Gi ? m lư ? ng phân bón c ? n cung c ? p cho cây   ĐÁP ÁN  
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